
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 64DCDB01

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 660,000

1 64DCDB3017 Chu Việt Anh 04/09/1995 1.8 F 2.3 F 2.1 F 7.0 B 3.8 F 6.2 C+ 6.6 C+ 4 60,000

2 64DCDB3061 Trịnh Tuấn Anh 14/01/1995 7.3 B 7.3 B 5.8 C 8.0 B+ 5.8 C 8.0 B+ 7.2 B 0 0

3 64DCDB3020 Phạm Văn Bình 18/06/1995 8.0 B+ 7.3 B 5.6 C 7.7 B 7.3 B 6.1 C+ 7.9 B 0 0

4 64DCDB3003 Nguyễn Quyết Chiến 18/08/1995 8.3 B+ 8.9 A 8.7 A 7.7 B 9.0 A 7.0 B 8.9 A 0 0

5 64DCDB3062 Nguyễn Thế Duyệt 19/02/1995 1.8 F 5.8 C 6.3 C+ 6.8 C+ 5.2 D+ 7.5 B 6.4 C+ 5.0 D+ 1 15,000

6 64DCDB3071 Đoàn Đức Đạo 26/07/1994 8.3 B+ 8.0 B+ 8.0 B+ 7.3 B 7.6 B 7.5 B 8.0 B+ 0 0

7 64DCDB3058 Nguyễn Duy Đức 02/12/1995 7.0 B 3.1 F 6.3 C+ 7.5 B 7.3 B 8.0 B+ 7.4 B 1 15,000

8 64DCDB3011 Trần Văn Đức 11/08/1995 2.4 F 7.3 B 5.2 D+ 6.8 C+ 5.5 C 7.1 B 8.3 B+ 1 15,000

9 64DCDB3021 Lê Mạnh Hà 29/12/1993 1.8 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.7 F 0.0 F 0.0 F 2 30,000

10 64DCDB3045 Dương Xuân Hải 05/05/1992 2.7 F 7.9 B 6.5 C+ 8.1 B+ 5.9 C 6.1 C+ 5.4 D+ 1 15,000

11 64DCDB3028 Nguyễn Viết Hải 04/10/1995 7.7 B 7.3 B 7.7 B 7.7 B 7.5 B 9.0 A 7.4 B 0 0

12 64DCDB3002 Phạm Trung Hiếu 25/03/1995 6.3 C+ 7.3 B 6.6 C+ 8.2 B+ 5.3 D+ 8.0 B+ 8.4 B+ 0 0

13 64DCDB3036 Nguyễn Xuân Hoà 04/01/1995 2.1 F 5.8 C 2.6 F 4.9 D 4.1 D 6.1 C+ 3.2 F 3 45,000

14 64DCDB3025 Nguyễn Huy Hoàng 10/07/1995 6.6 C+ 7.3 B 8.5 A 8.2 B+ 6.9 C+ 8.5 A 8.2 B+ 0 0

15 64DCDB3018 Vũ Duy Hoàng 24/07/1995 2.1 F 2.4 F 7.9 B 7.7 B 5.5 C 6.7 C+ 7.3 B 2 30,000

16 64DCDB3068 Nguyễn Văn Huy 12/07/1995 8.3 B+ 7.3 B 8.1 B+ 8.2 B+ 7.7 B 7.5 B 8.7 A 0 0

17 64DCDB3077 Vũ Quốc Huy 18/07/1994 9.0 A 8.2 B+ 8.2 B+ 7.7 B 8.6 A 9.1 A 9.1 A 0 0

18 64DCDB3046 Vũ Văn Kha 22/10/1993 6.3 C+ 2.4 F 5.0 D+ 8.7 A 5.6 C 6.2 C+ 7.1 B 1 15,000

19 64DCDB3043 Văn Trọng Khuê 15/05/1995 1.8 F 3.1 F 6.4 C+ 8.6 A 5.3 D+ 7.0 B 8.1 B+ 2 30,000

20 64DCDB3005 Nguyễn Đức Kiên 09/12/1994 2.1 F 5.7 C 3.0 F 6.6 C+ 4.9 D 6.1 C+ 6.4 C+ 2 30,000

21 64DCDB3041 Lê Sỹ Lam 19/10/1995 6.6 C+ 7.0 B 2.0 F 8.2 B+ 5.0 D+ 8.0 B+ 0.0 F 8.3 B+ 1 15,000

22 64DCDB3056 Lê Thị Lan 20/11/1995 8.3 B+ 8.2 B+ 6.2 C+ 7.9 B 8.0 B+ 8.0 B+ 8.2 B+ 0 0

23 64DCDB3032 Nguyễn Văn Lập 17/07/1995 6.6 C+ 6.6 C+ 2.3 F 8.8 A 7.6 B 7.0 B 3.0 F 2 30,000

24 64DCDB3035 Ngô Thị Khải Lệ 06/05/1993 8.4 B+ 7.5 B 7.4 B 8.9 A 8.0 B+ 8.0 B+ 8.8 A 0 0

25 64DCDB3074 Nguyễn Văn Linh 11/03/1994 7.3 B 7.0 B 3.7 F 8.7 A 6.9 C+ 7.5 B 8.3 B+ 1 15,000

26 64DCDB3067 Phạm Mỹ Linh 05/10/1995 5.6 C 5.9 C 7.7 B 8.8 A 7.3 B 8.0 B+ 6.8 C+ 0 0

27 64DCDB3008 Trần Ngọc Linh 05/03/1995 2.1 F 2.4 F 3.2 F 8.9 A 5.3 D+ 6.1 C+ 5.2 D+ 3 45,000

28 64DCDB3016 Nguyễn Văn Long 01/07/1995 7.0 B 7.3 B 6.0 C+ 8.9 A 6.8 C+ 7.5 B 8.0 B+ 0 0

29 64DCDB3030 Dương Tuấn Mạnh 12/08/1995 7.0 B 6.3 C+ 7.1 B 7.0 B 5.6 C 8.0 B+ 7.1 B 0 0

30 64DCDB3040 Lưu Hạnh Minh 07/07/1995 8.3 B+ 5.2 D+ 8.7 A 2.3 F 6.5 C+ 6.7 C+ 5.5 C 1 15,000

31 64DCDB3019 Nguyễn Văn Minh 24/11/1995 9.0 A 7.3 B 8.7 A 7.0 B 6.9 C+ 8.0 B+ 8.0 B+ 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 660,000
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32 64DCDT3001 Vũ Thành Nam 29/09/1995 1.8 F 3.8 F 1.9 F 2.1 F 4.9 D 6.1 C+ 6.7 C+ 4 60,000

33 64DCDB3014 Phạm Văn Ngữ 17/01/1995 8.3 B+ 6.6 C+ 8.2 B+ 6.8 C+ 6.7 C+ 8.0 B+ 8.2 B+ 0 0

34 64DCDB3070 Đào Hứa Phong 02/12/1995 7.3 B 7.2 B 6.2 C+ 8.9 A 6.8 C+ 6.1 C+ 8.6 A 0 0

35 64DCDB3076 Khuất Duy Quang 30/11/1995 7.7 B 5.2 D+ 2.2 F 2.7 F 4.7 D 8.1 B+ 6.8 C+ 2 30,000

36 64DCDB3044 Lê Anh Quân 19/11/1995 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

37 64DCDB3010 Nguyễn Văn Quân 07/11/1995 7.3 B 6.6 C+ 6.1 C+ 7.0 B 7.8 B 7.9 B 7.6 B 0 0

38 64DCDB3026 Vũ Ngọc Sáng 24/07/1995 7.3 B 5.2 D+ 2.2 F 6.0 C+ 7.1 B 7.5 B 8.0 B+ 1 15,000

39 64DCDB3027 Hà Ngọc Sơn 03/11/1995 2.1 F 3.5 F 6.3 C+ 7.7 B 7.2 B 8.1 B+ 8.0 B+ 2 30,000

40 64DCDB3034 Nguyễn Văn Sơn 02/06/1995 1.8 F 5.8 C 6.3 C+ 7.7 B 4.3 D 7.5 B 5.9 C 1 15,000

41 64DCDB3029 Vi Văn Sơn 01/05/1995 8.0 B+ 7.3 B 7.7 B 8.4 B+ 6.1 C+ 6.4 C+ 7.0 B 0 0

42 64DCDB3023 Lương Thị Tam 04/09/1995 9.0 A 6.7 C+ 5.6 C 7.6 B 7.7 B 8.1 B+ 8.9 A 0 0

43 64DCDB3007 Lê Minh Thành 22/01/1992 10 A 7.3 B 8.7 A 8.4 B+ 9.0 A 6.4 C+ 9.1 A 0 0

44 64DCDB3031 Dương Xuân Thắng 09/05/1995 2.1 F 5.1 D+ 2.9 F 6.8 C+ 4.9 D 7.7 B 8.2 B+ 2 30,000

45 64DCDB3006 Phan Văn Thắng 04/11/1995 1.8 F 1.9 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2 30,000

46 64DCDB3022 Lương Văn Thọ 17/12/1995 9.7 A 7.4 B 7.3 B 8.4 B+ 8.1 B+ 9.1 A 9.2 A 0 0

47 64DCDB3037 Trần Hữu Tỉnh 13/08/1995 6.0 C+ 4.5 D 2.2 F 7.7 B 5.8 C 7.1 B 4.3 D 1 15,000

48 64DCDB3049 Vũ Khánh Toàn 31/12/1994 6.3 C+ 5.2 D+ 5.6 C 7.3 B 4.9 D 7.5 B 6.8 C+ 0 0

49 64DCDB3051 NguyễnThị Trang 15/03/1995 8.3 B+ 8.0 B+ 8.2 B+ 8.9 A 8.1 B+ 8.5 A 7.7 B 0 0

50 64DCDB3004 Đỗ Văn Trường 14/10/1995 7.3 B 5.6 C 6.8 C+ 7.3 B 6.7 C+ 6.1 C+ 8.7 A 0 0

51 64DCDB3012 Trần Văn Tuấn 18/10/1993 7.3 B 7.7 B 2.5 F 8.2 B+ 8.0 B+ 7.1 B 7.4 B 1 15,000

52 64DCDB3053 Nguyễn Hải Yến 02/04/1995 8.3 B+ 8.2 B+ 6.8 C+ 6.8 C+ 8.4 B+ 8.1 B+ 9.1 A 0 0


